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Abstract: The Tai-Kadai language family comprises nearly 100 different languages, concentrated in 

Southeast Asia and southern China. The article deals with the up-to-date issues related to Tai-Kadai language family, 

with particular emphasis on phonological studies of Tai-Kadai languages in the world. Recent linguistic research 

has confirmed that the Tai-Kadai language family has had a big influence on other language families in Southeast Asia.  
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1. Giới thiệu 
1.1. Về mặt thuật ngữ, ngữ hệ Tai - Kadai (Tai - Kadai language family) được biết đến với một 

số tên gọi khác nhau trong lịch sử nghiên cứu ở phương Tây. “Tai-Kadai” có lẽ là tên gọi phổ biến 
nhất, xuyên suốt từ cuối thế kỉ XX tới đầu thế kỉ XXI2. “Kadai” trong kết hợp “Tai - Kadai” vốn là một 
thuật ngữ do Benedict đặt ra, ban đầu để chỉ các ngôn ngữ ngày nay được gọi là Hlai (Lê), Gelao (Cờ 
Lao), Lachi (La Chí) và Qabiao (Pu Péo)3. Mặc dù không phổ biến nhưng Edmondson và Solnit [6], 
[7] đã sử dụng thuật ngữ này cho toàn bộ ngữ hệ. Trong khi đó, phần “Tai” của kết hợp “Tai - Kadai” 
được dùng để chỉ nhánh đông người nói nhất và cho đến nay đã được nghiên cứu khá kĩ lưỡng. Xu 
hướng hiện nay là sử dụng tên gọi “Kra-Dai” do Ostapirat [27] đề xuất. Trong kết hợp này, “Dai” là 
cách phát âm được phục nguyên từ các tộc danh thông dụng của người nói tiếng Tai còn “Kra” là dạng 
phục nguyên của từ “người” trong nhánh Kra, vốn bao gồm các ngôn ngữ như Gelao (Cờ Lao), Lachi 
(La Chí) và Qabiao (Pu Péo) ở Trung Quốc đại lục, không kể các phương ngữ Hlai (Lê) ở Hải Nam 
[31]. Trong học thuật, có vẻ như thuật ngữ này đang trở nên phổ biến không chỉ đối với ngôn ngữ học 
mà còn trong các lĩnh vực liên quan. 

Theo Pittayaporn [31], các học giả Trung Quốc như F.-K. Li, Liang và J.-R. Zhang, luôn gọi tất 
cả các ngôn ngữ trong ngữ hệ Tai - Kadai là “Dòng-Tái” (Đồng-Thái). Tuy nhiên, “Dòng-Tái” lại 
thường được dịch sang tiếng Anh là “Kam-Tai”, vốn giống với tên gọi mà các học giả ngoài Trung 
Quốc sử dụng để chỉ phân nhóm Kam-Sui và Tai mà người Trung Quốc gọi là “Zhuàng-Dòng” (Choang 
- Đồng). Do đó, một giải pháp thường được khuyến nghị trong chuyển dịch tiếng Anh là dịch “Dòng-
Tái” thành “Kra-Dai” và dành “Kam-Tai” để chỉ các tiểu nhóm.  

1.2. Địa bàn phân bố của ngữ hệ Tai - Kadai khá rộng, kéo dài từ đảo Hải Nam ở phía đông đến 
bang Assam của Ấn Độ ở phía tây và từ tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc ở phía bắc đến Malaysia ở phía 
nam. Có khoảng 80,83 triệu người nói 92 ngôn ngữ Tai - Kadai với tư cách là ngôn ngữ thứ nhất (tiếng 
Thái Lan là ngôn ngữ có đông người nói nhất với 20,68 triệu người và có mặt ở 6 quốc gia là Trung 
Quốc, Ấn Độ, Lào, Mianma, Thái Lan và Việt Nam). Pittayaporn đã có một nhận xét quan trọng và 
tinh tế về ngữ hệ Tai-Kadai là: “Mặc dù là một nhóm khá đồng nhất nhưng có khi toàn bộ ngữ hệ hoặc 
một số nhánh của nó đã được liên kết theo phả hệ với các ngữ hệ khác nhau (mà các ngữ hệ này) chứa 
đựng các đặc điểm loại hình rất khác biệt so với chính nó” [31]. Trong lịch sử, đã có những nỗ lực 
phân loại ngữ hệ Tai - Kadai như một nhánh của ngữ hệ Hán - Tạng dựa trên những tương đồng về cấu 
trúc và từ vựng với tiếng Trung như của [16], [25], [44], [45]. Gần đây nhất, có một số nghiên cứu đã 
đưa ra luận điểm rằng rất có thể tồn tại một kết nối phả hệ giữa ngữ hệ Tai - Kadai và ngữ hệ Nam 
Đảo, như của Benedict  [1], [2], Sagart  [34], [35] và Ostapirat [26]. Do đó, Tai - Kadai “đóng vai trò 

 
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
2 Theo nhận xét của Diller và cộng sự [36]; Sagart [34]. 
3 Từ năm 1942 qua nghiên cứu Thai, Kadai và Indonesian: Một sự liên kết mới ở Đông Nam Á, American 

Anthropologist 44, 576-601. 



 Về khía cạnh âm vị học…                                                                                                  | 31 

rất quan trọng trong việc tìm hiểu phương cách tiếp xúc địa lí có thể làm phát sinh các ngôn ngữ đơn 
lập và chủ yếu là đơn âm” [31]. 

1.3. Pittayaporn [31] cũng cho rằng loại hình học hiện tại của ngữ hệ Tai - Kadai chắc chắn là kết 
quả của sự tiếp xúc lâu dài với các ngôn ngữ khác nhau mà dấu vết của chúng được thể hiện trong các 
từ điển của các ngôn ngữ Tai - Kadai hiện đại. Các nguồn từ vựng quan trọng nhất rõ ràng là các biến 
thể Hán, bắt đầu ảnh hưởng đến ngữ hệ Tai - Kadai từ thiên niên kỉ thứ nhất, thậm chí là từ trước đó 
[23]. Các từ vựng được phục nguyên của Proto-KamSui [40], Proto-Hlaivà Proto-Kra [27] chứa một 
số lượng lớn các từ nguyên tiếng Trung, liên quan đến nông nghiệp, các yếu tố và hiện tượng tự nhiên, 
tín ngưỡng và xã hội, con người và cơ thể động vật, số lượng và thương mại và công nghệ. Trong số 
các nhánh, Kra có vẻ là ít bị Hán hoá nhất do chúng vẫn còn lưu giữ các từ vựng liên quan đến Nam 
Đảo vốn bị mất ở nơi nào đó, bao gồm cả các chữ số nhỏ [35]. Hơn nữa, một trong những thành viên của 
nó, cụ thể là tiếng Buyang, vẫn bảo tồn cấu trúc âm tiết rưỡi và một số phái sinh hình thái học [12], vốn 
là những đặc điểm cầu nối giữa Tai - Kadai với Nam Đảo. 

Ngay cả ở thời điểm hiện tại, tiếng Trung vẫn là một nguồn vay mượn từ vựng chính cho các 
ngôn ngữ Tai - Kadai. Nhiều nhà khoa học cho rằng tiếng Zhuang (Choang), tiếng Mulam, tiếng 
Maonan và tiếng Biao đã vay mượn từ các biến thể Hán khác nhau, chẳng hạn như Yue và Mandarin 
Tây Nam (tiếng phổ thông Tây Nam). Bên ngoài Trung Quốc, tiếng Thái Lan cũng thể hiện một bộ từ 
vựng văn hoá phong phú từ các phương ngữ Trung Quốc khác biệt, chẳng hạn như phương ngữ Triều 
Châu (Gyarunsut, 1983)4. Tiếng Miến Điện (một ngôn ngữ Hán - Tạng), tiếng Shan và các biến thể có 
liên quan chặt chẽ, đã sử dụng một phần đáng kể từ vựng của tiếng Trung (Khanthaphad, 2019)5. Ngoài 
ra, tiếng Yi (Lô Lô) đã đóng góp một số lượng đáng kể từ vay mượn vào các ngôn ngữ Kra [36]. Các 
nguồn quan trọng khác là các ngôn ngữ Nam Á, đặc biệt là tiếng Khmer và Mon. Ảnh hưởng từ vựng 
của chúng được thấy rõ nhất trong các ngôn ngữ Tai của Thái Lan và Lào, chẳng hạn như tiếng Thái 
Lan (dẫn theo [36]), tiếng Nam Thái Lan (dẫn theo [36]) và tiếng Lào (dẫn theo [36]). Ngoài ra, tiếng 
Việt còn là nguồn đóng góp đáng kể cho các ngôn ngữ Tai hiện nay và được sử dụng trong lịch sử ở 
các khu vực miền Bắc và miền Trung, chẳng hạn như tiếng Saek (dẫn theo [36]) và tiếng Tày - Nùng 
[41]. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hai ngôn ngữ Ấn Độ cổ điển của Phật giáo và 
Ấn giáo, tiếng Pali và Sanskrit, cũng cung cấp cho tiếng Thái Lan và các ngôn ngữ khác ở Đông Nam 
Á lục địa vốn từ vựng tôn giáo và văn học qua con đường trực tiếp và thông qua tiếng Khmer (dẫn theo 
[36]). Hầu hết tất cả các ngôn ngữ Tai - Kadai đều là các ngôn ngữ SVO có thanh điệu, đơn lập, giống 
với tiếng Trung nhưng khác với các ngôn ngữ Nam Đảo (chủ yếu là không có thanh điệu và thuộc loại 
hình chắp dính với các trật tự từ VOS hoặc SVO).  

2. Âm thanh và hệ thống âm thanh 
Trên bình diện lời nói âm vị học, các ngôn ngữ Tai - Kadai đặc biệt đồng nhất. Chúng đều là 

những ngôn ngữ có thanh điệu với một danh sách nguyên âm tương đối lớn và cấu trúc âm tiết đơn 
giản. Với rất ít ngoại lệ, hầu hết các ngôn ngữ Tai - Kadai chủ yếu là đơn âm và có một danh sách phụ 
âm cỡ trung bình. 

2.1. Thanh điệu 
Pittayaporn (2021) cho rằng tất cả các ngôn ngữ Tai - Kadai đã được chứng thực đều là ngôn ngữ 

có thanh điệu, trong đó cao độ là tín hiệu ngữ âm chính cho sự tương phản từ - điệu tính. Trong các hệ 
thống dựa trên cao độ như vậy, các thanh điệu được phân biệt với nhau về độ cao cao độ và điệu hình 
âm điệu. Trong ngữ hệ Tai - Kadai, danh sách thay đổi từ ba đến chín thanh điệu của từ, được minh 
hoạ bởi tiếng Aiton, một biến thể Shan được nói ở đông bắc Ấn Độ (dẫn theo [36]) ở Bảng 1 và tiếng 
Kam Zhānɡlǔ (dựa vào Long và G.-Q. Zheng, dẫn theo [36]) trong Bảng 2. 

 
4 Về phương ngữ Triều Châu, xin xem: Gyarunsut, Pranee, Từ mượn tiếng Trung trong tiếng Thái Lan hiện đại, 

Bangkok: Luận văn Thạc sĩ Đại học Chulalongkorn, 1983, (Bằng tiếng Thái Lan). 
5 Có thể tìm hiểu chi tiết tại Khanthaphad, Phannida, Từ mượn tiếng Shan trong tiếng Miến Điện, Tạp chí Đại 

học Silpakorn số 39(3), 119-132, 2019, (bằng tiếng Thái Lan). 
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Bảng 1. Thanh điệu trong tiếng Aiton ở Assam, Ấn Độ 

(dựa vào Morey, 2005) 

Thanh điệu Mô tả Ví dụ 

1 Trung hoà/ Cao /maː⁴⁴/ “chó” 

2 Cao, đi xuống /maː⁴⁴²/ “đến” 

3 Trung hoà, đi xuống /maː³¹/ “ngựa” 

Bảng 2. Danh sách thanh điệu trong tiếng Kam 

Zhānɡlǔ (dựa vào Long và G.-Q. Zheng, 1998) 

Thanh điệu Mô tả Ví dụ 

1 /55/ /saw⁵⁵/ “xoắn” 

1’ /35/ /saw³⁵/ “rơm” 

2 /212/ /saw²¹²/ “ngẩng lên” 

3 /323/ /saw³²³/ “bay hơi” 

3’ /13/ /saw¹³/ “cá trắm cỏ” 

4 /31/ /saw³¹/ “chồng” 

5 /53/ /saw⁵³/ “xúp” 

5’ /453/ /saw⁴⁵³/ “con diệc bạch” 

6 /33/ /saw³³/ “tạo nên” 
 

Mặc dù tất cả các hệ thống thanh 
điệu Tai - Kadai đã được chứng thực đều 
dựa trên cao độ nhưng một số lại thể hiện 
các đặc tính nét dư chất lượng giọng nói 
như thanh hầu hoá. Ví dụ, hai trong số 
sáu thanh trong tiếng Nùng Phàn Slìng 
(dẫn theo [36]) được mô tả là kết thúc 
bằng âm cuối thanh hầu hoá, ví dụ 
/maː⁴⁵ˀ/ “ngựa” và /maː²¹˜/ “không còn sợ 
hãi nữa”.  

Gedney [8] cho rằng hiện tượng 
thanh hầu hoá - cuối này xuất hiện phổ 
biến trong các ngôn ngữ Tai và cả tiếng 
Gelao (Cờ Lao) Đỏ được nói ở miền Bắc 
Việt Nam (dẫn theo [36]). Đáng tiếc là 
hầu hết các nguồn ngữ liệu chỉ mô tả độ 
cao cao độ và điệu hình âm điệu mà bỏ 
qua các thuộc tính ngữ âm không tương 
phản như vậy. 

Một khía cạnh thú vị khác của thanh điệu Tai - Kadai là mối quan hệ của chúng với khởi âm. 

Trong một số ngôn ngữ, chỉ một tập hợp con các thanh điệu có thể đồng xuất hiện với một kiểu khởi 

âm nhất định. Pittayaporn và Kirby [32] cho rằng sáu thanh điệu tiếng Tày Trùng Khánh được chia 

thành hai loạt. Các thanh /53/, /43/ và /34/ không đồng thời xuất hiện với các âm xát hữu thanh, âm tắc 

hữu thanh giọng thở, các thanh /21/, /33/ và /25/ không được tìm thấy trong các âm tiết có âm đầu vô 

thanh không bật hơi, âm đầu ồn hữu thanh Sự hạn chế đồng xuất hiện trong tiếng Maonan có vẻ phức 

tạp hơn. Giống như tiếng Tày Trùng Khánh, khuôn thanh điệu tiếng Maonan được chia thành 2 nhóm, 

mỗi nhóm gồm 3 thanh. Các thanh /42/, /51/, và /44/ không kết hợp với các âm nổ; ngược lại các thanh 

/231/, /24/ và /213/ không thể xuất hiện khi khởi âm là âm tắc tiền mũi hoá, âm vang tiền thanh hầu 

hoá, âm tắc bật hơi hoặc âm xát [22]. Hơn nữa, có một số lượng không đáng kể các ngôn ngữ Tai - 

Kadai xuất hiện hiện tượng sandhi, quá trình âm vị học qua các ranh giới từ mà các thanh điệu của từ 

thể hiện hiện tượng luân phiên [46] hoặc trở thành một thanh điệu khác trong một môi trường thanh 

điệu cụ thể [3]. Điều thú vị là hầu hết, nếu không phải là tất cả, các trường hợp có khả năng tạo sản là 

có thể đoán trước được, liên quan đến sự thay thế thanh điệu được kích hoạt bởi âm tiết tiếp sau. Trong 

phương ngữ Choang Wǔmínɡ [38], thanh lên /24/ và /35/ được thay thế bằng thanh cao /55/, ví dụ 

/raːm²⁴/ “mang” + /taːj²¹/ “cái bàn” → [raːm⁵⁵ taːj²¹] “mang cái bàn”. Tương tự, thanh thấp /21/ và thanh 

ngang /33/ bởi thanh xuống /42/, ví dụ /wun²¹/ “người” + /huŋ²⁴/ “nhỏ” → [wun⁴² huŋ²⁴] “trẻ em”. 

Không giống như tiếng Choang Wǔmíng, theo Lu [22], hiện tượng sandhi trong tiếng Maonan 

không nhất thiết phải thay thế một thanh của từ này bằng một thanh khác nhưng cũng có thể mang lại 

những yếu tố âm vị học không tương phản. Ví dụ, ở các vị trí cuối không phải cụm từ, các thanh trong 

chuỗi cao /51/, /24/, /44/ lần lượt thấp xuống thành [42], [12], [22], ví dụ /jaːw⁵¹/ “bên trong” + /kjeŋ⁵⁵/ 

“gương” → [jaːw⁴² kjeŋ⁵⁵] “trong gương” và /naːn²⁴/ “thịt” + /muː⁵⁵/ “lợn” → [naːn¹² muː⁵⁵] “thịt lợn”. 

Trong khi [42] là một thanh điệu tương phản trong ngôn ngữ, các dạng sandhi [12] và [22] phải được 

phân tích như các biến thể thanh điệu có điều kiện theo ngữ cảnh của các thanh /24/ và /44/. 

Điều quan trọng, hiện tượng sandhi trong các ngôn ngữ Tai - Kadai, như ngữ hệ Hán - Tạng và 

Hmong - Mien, có tính chất miền nhạy cảm, áp dụng trong các thành tố điệu tính hơn là cho các chuỗi 

tuyến tính đơn giản. Ví dụ, sự thay đổi âm sắc trong tiếng Choang Wǔmínɡ [38] chỉ xảy ra trong các 
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thành tố điệu tính tức thời. Ngược lại với (1), động từ /ɣaː²⁴/ “đọc” không trở thành [ɣaː⁵⁵] trong (2) vì 

nó không tạo thành tố trung gian với /saɯ²⁴/ “sách”. Thay vào đó, danh từ /saɯ²⁴/ hiển thị là [saɯ⁵⁵] vì 

nó tạo thành một thành tố ngôn điệu với /kun²⁴/ “tiếng Trung”. 

(1)  teː²⁴    paj²⁴  [ɣaː⁵⁵  saɯ²⁴]  

Ngôi thứ nhất số ít   đi  [đọc  sách]  

“Anh ấy đi tìm sách.”     (Snyder và Lu [38]) 

(2)  teː²⁴    paj²⁴  ɣaː²⁴  [saɯ⁵⁵ kun²⁴]  

Ngôi thứ nhất số ít  đi  đọc  [sách  tiếng Trung]  

                 “Anh ấy đi tìm sách tiếng Trung.”   (Snyder và Lu [38]) 

2.2. Nguyên âm 

Theo Pittayaporn [32], các ngôn ngữ Tai - Kadai thường có danh sách nguyên âm cỡ trung bình. 

Về chất lượng của nguyên âm, số lượng độ cao tương phản và sự hiện diện hoặc vắng mặt của các 

nguyên âm tròn môi hàng trước là hai đặc điểm chính dẫn đến sự khác biệt giữa các ngôn ngữ Tai - 

Kadai. Về số lượng nguyên âm, tất cả (ngoại trừ một số ngôn ngữ Tai - Kadai) có sự tương phản về 

âm vị giữa các nguyên âm dài và ngắn. Ví dụ, tiếng Choang Lóngmíng [11] hiển thị sự tương phản ba 

chiều về độ cao của nguyên âm, thiếu các nguyên âm tròn môi hàng trước và sự khu biệt về trường độ 

đối với hầu hết các nguyên âm, như được minh hoạ trong Bảng 3. Ngược lại, tiếng Biao [18] phân biệt 

hai chuỗi nguyên âm trung bình riêng biệt, có một chuỗi tương phản các nguyên âm tròn môi hàng 

trước và hoàn toàn thiếu sự khu biệt trường độ nguyên âm, như được thể hiện trong Bảng 4. Quan trọng 

là không có ngôn ngữ nào có cả nguyên âm tròn môi hàng trước và không tròn môi hàng giữa và sau. 

Tất cả đều có sự tương phản ba chiều. 

Bảng 3. Danh sách nguyên âm của phương ngữ Choang Lóngmíng (được sửa đổi từ Hudak, 1991) 

Nguyên âm đơn    

 Không tròn môi  Tròn môi 

 Trước  Sau  

Cao i, iː ɯː uː 

Trung bình e, eː ɤ, ɤː o, oː 

Sau  a, aː  

Nguyên âm đôi: /aɯ/ 

Bảng 4. Danh sách nguyên âm tiếng Biao (dựa vào Liang và J.-R. Zhang, 2001)6 

 Không tròn môi  Tròn môi 

 Trước    

Cao i  y u 

Cao vừa e  ø o 

Thấp vừa ɛ œ œ 

Thấp  a  

Nguyên âm đôi: /ia/ 

 
6 Liang và J.-R. Zhang (2001) cũng liệt kê các âm tiết tính [ŋ̍] và [m̩] nhưng chúng chỉ xuất hiện trong một số 

mục ngữ pháp, ví dụ [ŋ̍] “five” và [m̩] “âm”. Hơn nữa, chúng bao gồm [iɔ] trong bảng vần nhưng đặt nó ở vị trí 

đáng ra của [iaw]. Do đó, nó được coi là sự hiện thực hoá của /iaw/. 
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Một hạn chế quan trọng được chia sẻ bởi tất cả các ngôn ngữ có độ dài âm vị là sự trung hoà khu 

biệt trong các âm tiết mở. Ví dụ, Lu (2008) cho rằng trong tiếng Maonan, các nguyên âm trong các âm 

tiết đóng có thể ngắn hoặc dài, ví dụ /sam⁴²/ “tim” so với /saːm⁴²/ “ba” nhưng bắt buộc phải dài trong 

âm tiết mở, ví dụ /saː⁴²/ “cát” so với */sa⁴²/. Trong tiếng Yay, Hudak (1991) cho rằng độ dài nguyên 

âm sẽ tương phản trong các âm tiết đóng chỉ với /a/ và /aː/, ví dụ /kaj³³/ “cò súng” so với /kaːj³³/ “bán”. 

Ở một số biến thể, sự khu biệt có thể được tăng cường bởi sự khác biệt về chất lượng. Ví dụ, trong 

phương ngữ Bố Y Wàngmó, âm ngắn /a/ được coi là sự tập trung hoá của [ɐ] (Snyder, 1998). 

Trường độ của nguyên âm là một đặc điểm nổi bật trong ngữ hệ Tai - Kadai, thậm chí nhiều ngôn 

ngữ không có sự tương phản về âm vị cũng thể hiện sự khu biệt tiểu âm vị, được điều khiển bởi thanh 

điệu. (Pittayaporn, 2021). Ví dụ, trong phương ngữ Kam Zhānglǔ, /ɐ/ và /ə/ có nét âm vị học dài trong 

các âm tiết khép nhưng /a/, /e/, /i/ và /u/ được phát âm ngắn trong cùng một môi trường. Trong khi tập 

hợp trước chỉ xảy ra với các thanh điệu /55/, /35/ và /21/ thì tập sau chỉ xảy ra với /24/, /13/ và /31/. 

Nguyên âm duy nhất có thể xuất hiện ở dạng dài hoặc ngắn là /o/. Nó được coi là ngắn khi đi với thanh 

/55/, /35/ hoặc /21/ và dài khi đi với thanh /24/, /13/ và /31/ [19]. Tương tự, đối với nguyên âm trong 

một số ngôn ngữ có tương phản ngắn - dài, cũng thể hiện sự hạn chế về việc đồng xuất hiện. Ví dụ, các 

nguyên âm tiếng Maonan là ngắn trong âm tiết chặt với các thanh /55/ và /23/ nhưng dài ở âm tiết chặt 

với các thanh /44/ và /24/ [22]. 

Theo Pittayaporn [31], có rất ít ngôn ngữ Tai - Kadai thể hiện sự tương phản âm vị học về tính 

mũi. Có lẽ tiếng Lakkja (Quảng Tây, Trung Quốc) là nổi tiếng nhất. Đây là một ngôn ngữ có các 

nguyên âm mũi cho mượn, ủng hộ cho ý tưởng rằng các ngôn ngữ Tai - Kadai cổ đại có các từ phức 

tạp hơn về mặt âm vị học so với các hậu duệ hiện đại của chúng [20]. Lan [15] cho rằng trong tiếng 

Lakkja có bốn loạt nguyên âm tương phản được phân biệt về trường độ và tính mũi, ví dụ, /fin⁵²/ “mưa” 

so với /fiːn⁵²/ “thần thánh” và /ʔĩn²⁴/ “một” so với /ʔĩːn⁵²/ “thuốc lá”. Các nguyên âm mũi xuất hiện 

trong ít hình vị hơn nhiều và cho thấy nhiều khoảng trống trong phân bố. J.-R. Zhang cùng những 

người khác (1999) cũng cung cấp ngữ liệu về một ngôn ngữ Tai - Kadai với các nguyên âm mũi ít được 

biết đến hơn là tiếng Choang Văn Sơn, Đài Bắc. Giống như tiếng Lakkja, tính mũi chỉ phân biệt một 

tập hợp con của các cặp nguyên âm, ví dụ /mɛ³¹/ “kiến” so với /mɛ⁴̃²/ “thân thể”. 

Pittayaporn [31] cũng cho rằng phần lớn các ngôn ngữ Tai - Kadai chỉ có một vài âm đôi, ngoại trừ 

các vần có nguyên âm đi với âm lướt. Tuy nhiên, có một số lượng rất nhỏ các biến thể có nhiều hơn bốn 

nguyên âm phức. Không phải ngẫu nhiên mà những ngôn ngữ này không cho phép phụ âm phân bố ở vị 

trí cuối cùng của âm tiết, như được minh hoạ trong tiếng Zoulei, với 13 âm đôi: /ai/, /ei/, /ui/, /au/, /əu/, 

/aɯ/, /əɯ/, /iu/, /ɯu/, /ia/, /ie/, /iɔ/, /ua/ và bảy nguyên âm ba: /iau/, /iəɯ/, /iəu/, /uai/, /uau/, /uəɯ/, /uei/7. 

2.3. Phụ âm 

Mặc dù lượng phụ âm trong một số ngôn ngữ Tai - Kadai lớn hơn những ngôn ngữ khác nhưng 

chúng đều có sự khu biệt âm vị rất giống nhau, chỉ khác nhau ở những vị trí cấu âm tương phản và đặc 

tính thanh quản. Xét từ bình diện truyền thống, tất cả các ngôn ngữ thuộc nhánh Tai và hầu hết các ngôn 

ngữ khác trong ngữ hệ, cho thấy sự tương phản về môi, lợi, ngạc, mạc và thanh hầu. Hudak [11] đã đưa 

ra những ví dụ điển hình về phụ âm nguyên mẫu trong phương ngữ Choang Lóngmíng như dưới đây: 

 
7 Chuỗi nguyên âm tính có kết thúc bằng [-i] và [-u] trong ngôn ngữ này tốt hơn được coi là các phần của nguyên 

âm đôi và nguyên âm ba bởi vì chúng không hiển thị bất kì “dấu hiệu” nào để có thể phân tích chúng là âm cuối 

lướt theo sau hạt nhân nguyên âm. Điều quan trọng là nếu chúng là âm cuối lướt, chúng phải có khả năng đi với 

tất cả các nguyên âm được tạo ra ở một vị trí khác trong miệng, ví dụ như *[ɔi], *[ɯi], *[əi], *[əu] và *[eu]. 
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Bảng 5. Danh sách phụ âm trong tiếng Choang Lóngmíng (Hudak, 1991) 

 Môi Lợi Ngạc Mạc Thanh hầu 

Tắc/ P t c k ʔ 

Tắc - Xát pʰ tʰ cʰ kʰ  

Xát f s ɕ  h 

Mũi m n  ŋ  

Nước  l    

Lướt w  j   

Theo Hudak, đối với các đặc tính của thanh hầu, các ngôn ngữ Tai - Kadai thường thể hiện sự 

khác biệt rõ ràng hơn đối với các âm tắc so với các âm xát và âm vang. Đối với các âm tắc, chúng có 

thể tương phản về âm sắc, sự bật hơi, tiếng thở, sự hút vào hoặc tiền mũi hoá. Phần lớn cho thấy sự 

tương phản hai chiều hoặc ba chiều, với một số ít sử dụng nhiều thuộc tính hơn. Phương ngữ Choang 

Lóngmíng là một ví dụ điển hình về một biến thể có hai loạt âm tắc /kaː⁵⁵/ “quạ” so với /kʰaː⁵⁵/ “chân”. 

Sự tương phản ba chiều giữa các âm tắc cũng khá phổ biến trong Tai - Kadai. Trong hầu hết các biến thể, 

sự khu biệt dựa trên âm sắc và sự bật hơi, với những âm tắc hữu thanh được nhận diện âm vị học là âm 

hữu thanh bằng hoặc hút vào, ví dụ /paː¹¹ˀ/ “cô” so với /pʰaː¹¹ˀ/ “ma” so với /baː¹¹ˀ/ “điên” trong tiếng Lue 

(Lự). Chỉ có một số ít các ngôn ngữ thay thế các âm tắc mũi cho các đối tác hữu thanh, ví dụ /tɯ³³/ “dốc” 

so với /tʰɯ³³/ “ống” so với /ntɯ³³/ “cung tên” trong phương ngữ Gelao (Cờ Lao) Píngbà (dẫn theo [36]). 

Theo Haudricourt (1961), những ngôn ngữ có hơn ba loạt âm tắc là không phổ biến trong số các 

ngôn ngữ Tai - Kadai ngày nay, mặc dù chúng vốn có nhiều trước đây khi một “trận dịch” vô thanh 

hoá của các âm ồn hữu thanh, ảnh hưởng đến hầu hết các thành viên trong ngữ hệ ở nhiều thời điểm 

khác nhau trong lịch sử. Phương ngữ Tày Trùng Khánh [10], [32] và một số biến thể Tai bảo thủ khác 

dọc theo biên giới Trung - Việt thể hiện sự tương phản bốn chiều, bao gồm bật hơi, không bật hơi, hữu 

thanh bằng, âm thở hữu thanh, ví dụ /tʰɔːŋ⁵³/ “thác nước” so với /tɔːŋ⁵³/ “lá lớn để gói” so với /dɔːŋ⁵³/ 

“liên quan đến hôn nhân” so với /d̤ɔːŋ²¹/ “đồng, đồng thau” (Haudricourt, L-Thongkum, Ross, J.-R. 

Zhang đã chỉ ra loại tương phản bốn chiều được tìm thấy trong tiếng Sui, bao gồm các nét đặc biệt của 

âm tắc không bật hơi, bật hơi, tiền mũi hoá và tiền thanh hầu/hữu thanh hút vào, ví dụ /paː³³/ “cô” so 

với /pʰaː²⁴/ “xám” so với /mbaː³³/ “kéo gần” so với /ɓaː³³/ “con bướm” (dẫn theo [36]). Lu [22] cho 

rằng ấn tượng nhất là tiếng Maonan, với bộ âm tắc tương phản năm chiều, bao gồm không bật hơi, bật 

hơi, hữu thanh bằng, tiền thanh hầu/hữu thanh hút vào và tiền mũi hoá hữu thanh, ví dụ /paːw⁴²/ “gói” 

so với /pʰaːw⁴²/ “chạy”, /bɔk²³/ “cúi xuống” so với /ɓɔk²³/ “lưu vực”, /baːŋ²¹³/ “sau sinh” so với /mbaːŋ⁴²/ “ma”. 

Pittayaporn [31] cho rằng: Đối với các âm xát, hầu hết các ngôn ngữ Tai - Kadai chỉ có một loạt 

vô thanh nhưng một số cũng hiển thị sự tương phản âm sắc. Điều thú vị là tất cả các ngôn ngữ đều phân 

biệt rõ ràng các âm tắc hữu thanh và vô thanh và cũng tạo ra sự khu biệt tương tự đối với các âm tắc. Một 

trong những ngôn ngữ như vậy là tiếng Tày Trùng Khánh khi tìm thấy /saː⁵³/ “tìm kiếm”so với /zaː⁵³/ “ẩn 

đi” [10]. Điều thú vị hơn là các âm vang vì chúng thường không cho thấy bất kì sự khu biệt nào về thanh 

hầu. Tuy nhiên, một số ít các phương ngữ bảo thủ không hiển thị đối lập vô thanh, tiền thanh hầu hoá 

hoặc cả hai. Có lẽ điều đặc biệt nhất được tìm thấy trong tiếng Sui vì nó phân biệt một cách có hệ thống 

và triệt để các khu biệt hữu thanh, vô thanh và âm vang tiền thanh hầu, ví dụ /maː³¹/ “lưỡi” so với /m̥aː²⁴/ 

“chó” so với /ˀmaː²⁴/ “rau” (dẫn theo [36]), như được trình bày trong Bảng 6. 
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Các ngôn ngữ Tai - Kadai khá tương đồng về sự phân bố của các âm vị trong âm tiết, cho phép 

các tập hợp phụ âm rất hạn chế xuất hiện dưới dạng kết âm, cụ thể là âm tắc, âm mũi và âm lướt. Chỉ 

có tiếng Saek (Gedney [36], Hudak [11]), Laha (Ostapirat [36]) và có thể là phương ngữ Hlai Báishā 

(Ostapirat [28]), cho phép có âm cuối /-l/. Hầu hết các ngôn ngữ chỉ cho phép tám hoặc chín phụ âm ở 

vị trí kết âm trong âm tiết8. Ví dụ: chỉ tám trong số 41 phụ âm tiếng Sui ở Bảng 2 có thể xuất hiện ở 

cuối âm tiết: /-p/, /-t/, /-k/, /-m/, /-n/, /-ŋ/, /-w/ và /-j/. Sự hạn chế phân bố này chỉ ra sự trung hoà hoá 

của tính tương phản và liên tục của thanh hầu. Một trường hợp thú vị là tiếng Hlai, được đại diện bằng 

phương ngữ Bǎodìng [29], cũng có các kết âm ngạc là /-c/ và /-ɲ/ và điều này chưa được kiểm chứng 

ở những nơi khác. 

Bảng 6. Danh sách phụ âm trong tiếng Sui (được sửa đổi từ J.-R. Zhang, 19809. 

 Môi Lợi Ngạc Mạc Tiểu thiệt Thanh hầu 

Tắc/ p t  k q ʔ 

 pʰ tʰ  kʰ qʰ  

 ɓ ɗ     

 mb nd     

Tắc - Xát  ʦ ʨ    

  ʦʰ ʨʰ    

Xát f s ɕ   h 

 v z   ʁ  

Mũi m̥ n̥ ɲ̊ ŋ̊   

 ˀm ˀn ˀɲ ˀŋ   

 m n ɲ ŋ   

Nước  l  ˀɣ   

    ɣ   

Lướt ˀw  ˀj    

   j    

Một số lượng nhỏ hơn các ngôn ngữ chỉ cho phép một hoặc hai âm vị ở cuối âm tiết, trung hoà 

hơn nữa tính mũi. Ví dụ, trong số 31 phụ âm của tiếng Gelao Píngbà (J.-M. Zhang, dẫn theo [36])10, 

chỉ /n/ và /ŋ/ có thể xuất hiện ở vị trí kết âm. Cực đoan nhất là phương ngữ Dai Lǜchūn (Zhou và M.-

Z. Luo, dẫn theo [36])11, chỉ cho phép âm mạc mũi ở vị trí cuối cùng của âm tiết trong số 22 phụ âm 

của nó. Ngoài ra, [ŋ] cũng có thể được coi là cách mũi hoá nguyên âm âm vị học thay vì phụ âm cuối, 

ví dụ [taŋ³³] được biểu thị âm vị học là /tã³³/ [31]. 

3. Tạm kết 

Chúng tôi chia sẻ nhận xét của Pittayaporn [31] là: Theo quan điểm loại hình học, các ngôn ngữ Tai 

- Kadai tạo thành một họ ngôn ngữ tương đối đồng nhất. Chúng là những ngôn ngữ SVO có thanh điệu 

nguyên thủy, tâm - đi - trước, với độ lệch chuẩn rất nhỏ. Về mặt ngữ âm, chúng cho thấy những biến thể 

đáng kể xuyên ngôn nhưng đây là những khác biệt về chi tiết hơn là về kiểu loại hệ thống.  

 
8 Norquest (2015) nghi ngờ rằng âm cuối, được cho là /-l/, thực tế là một lỗi nhận thức sai về âm cuối /-ɯ/. 
9 Xin xem: Zhang, Junru, Ghi nhận sơ lược về tiếng Sui, Beijing: Nxb. Dân tộc thiểu số, 1980, (bằng tiếng Trung). 
10 Xin xem: Zhang, Jimin, Nghiên cứu tiếng Cờ Lao, Guiyang: Nxb. Dân tộc Quý Châu, 1993, (Bằng tiếng Trung). 
11 Có thể tìm hiểu tại: Zhou, Yaowen & Meizhen Luo, Nghiên cứu về các phương ngữ Tai, Beijing: Nxb. Dân 

tộc thiểu số, 2001, (bằng tiếng Trung). 
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